
 

THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH 

BCH ĐOÀN QUẬN 12 

*** 

 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

 

Quận 12, ngày      tháng 11 năm 2023 

 

DANH SÁCH ĐÍNH KÈM 2   

Giáo viên đạt giải thưởng “Nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp Quận” năm 2023  

(Kèm theo Thông báo số 335 –TB/ĐTN-BTNTH ngày 07/11/ 2023 của Ban Thường vụ Quận Đoàn 12) 

 

- Thời gian tuyên dương: 13h30, ngày 18/11/2023 (Thứ bảy) 

- Địa điểm: Hội trường 1, Uỷ ban Nhân Quận 12 (số 01, đường Lê Thị Riêng, phường Thới An, Quận 12) 

- Đối tượng:  
+ 119 gương Nhà Giáo trẻ Tiêu biểu năm 2023; 

+ 41 Giáo viên làm Tổng phụ trách đội. 

 

STT HỌ TÊN ĐƠN VỊ GHI CHÚ 

Khối Mầm non 

1 Nguyễn Thị Kim Ngọc Trường Mầm non Bông Hồng  

2 Phạm Thị Ngọc Mẫn Trường Mầm non Ngọc Lan  

3 Đinh Thị Liễu Trường Mầm non Ngọc Lan  

4 Lê Ngọc Nhiều Trường Mầm non Ngọc Lan  

5 Nguyễn Ngọc Bảo Trâm Trường Mầm non Hoa Đào  

6 Trần Thị Thuý Tiên Trường Mầm non Hoa Đào  

7 Trịnh Thị Thu Nga Trường Mầm non Hoa Đào  

8 Nguyễn Thanh Vy Trường Mầm non Hoa Đào  



9 Tạ Thị Ngọc Thuỷ Trường Mầm non Hoạ Mi 2  

10 Trần Huỳnh Hạnh Phúc Trường Mầm non Hoa Phong Lan  

11 Trần Hoàn Phương Ngôn Trường Mầm non Sơn Ca  

12 Huỳnh Lê Mỹ Phụng Trường Mầm non Sơn Ca 6  

13 Quách Thị Mỹ Dung Trường Mầm non Sơn Ca 6  

14 Bùi Thị Vân Anh Trường Mầm non Sơn Ca 6  

15 Cao Thị Diễm Trinh Trường Mầm non Sơn Ca 6  

16 Lã Thị Ngọc Huyền Trường Mầm non Sơn Ca 6  

17 Phạm Thị Thuỳ Trang Trường Mầm non Sơn Ca 6  

18 Phạm Hồng Ngọc Trường Mầm non Sơn Ca 6  

19 Nguyễn Ngọc Hương Trường Mầm non Bé Ngoan  

20 Nguyễn Thị Linh Huệ Trường Mầm non Bé Ngoan  

21 Nguyễn Thị Nguyệt Nga Trường Mầm non Hoa Đỗ Quyên  

22 Nguyễn Thị Nhung Trường Mầm non Hoa Đỗ Quyên  

23 Đỗ Thị Khánh Ly Trường Mầm non Hoa Đỗ Quyên  

Khối Tiểu học 

24 Nguyễn Thị Đào Trường Tiểu học Phạm Văn Chiêu  

25 Lô Thị Vân Hà Trường Tiểu học Phạm Văn Chiêu  

26 Trần Tuấn Anh Trường tiểu học Phạm Văn Chiêu  

27 Đỗ Thị Ngọc Diễm Trường Tiểu học Võ Thị Thừa  

28 Đỗ Thị Ngọc Trường Tiểu học Lý Tự Trọng  

29 Nguyễn Thị Nhàn Trường Tiểu học Lý Tự Trọng  



30 Đặng Thị Kim Oanh Trường Tiểu học Lý Tự Trọng  

31 Nguyễn Thị Quế Sương Trường Tiểu học Lý Tự Trọng  

32 Ngô Thị Tường Vy Trường Tiểu học Lý Tự Trọng  

33 Bùi Thị Kim Ngân Trường Tiểu học Lý Tự Trọng  

34 Nguyễn Phạm Nhật Lành Trường Tiểu học Lý Tự Trọng  

35 Ngô Thị Tường Giang Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến  

36 Nguyễn Thị Quỳnh Như Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến  

37 Phan Kim Huệ Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến  

38 Nguyễn Thị Sanh Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến  

39 Trần Thị Kim Phượng Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến  

40 Lê Thị Huyền Trang Trường Tiểu học Nguyễn Du  

41 Đặng Nguyễn Phương Quỳnh Trường Tiểu học Nguyễn Du  

42 Trần Nguyên Thuỳ Trân Trường Tiểu học Nguyễn Du  

43 Nguyễn Thị Thu Hà Trường Tiểu học Nguyễn Du  

44 Đinh Thị Anh Thư Trường Tiểu học Nguyễn Du  

45 Hồ Minh Nhật Trường Tiểu học Nguyễn Du  

46 Nguyễn Thị Hạnh Trường Tiểu học Nguyễn Thái Bình  

47 Nguyễn Hoàng Khánh Linh Trường Tiểu học Nguyễn Thái Bình  

48 Vũ Thị Phương Thảo Trường Tiểu học Nguyễn Thái Bình  

49 Nguyễn Thị Thuý Kiều Trường Tiểu học Nguyễn Thái Bình  

50 Trần Thị Khánh Trang Trường Tiểu học Nguyễn Trãi  

51 Đào Phương Thảo Trường Tiểu học Võ Thị Sáu  



52 Mai Thị Thu Thuỷ Trường Tiểu học Võ Thị Sáu  

53 Huỳnh Ngô Thuý Vi Trường Tiểu học Võ Thị Sáu  

54 Đặng Vũ Phương Uyên Trường Tiểu học Võ Thị Sáu  

55 Nguyễn Thu Hằng Trường Tiểu học Võ Thị Sáu  

56 Đặng Thị Minh Thu Trường Tiểu học Võ Thị Sáu  

57 Phạm Thị Kim Oanh Trường Tiểu học Võ Thị Sáu  

58 Nguyễn Thị Loan Kiều Trường Tiểu học Võ Thị Sáu  

59 Cao Thị Thương Trường Tiểu học Võ Thị Sáu  

60 Hà Tú Linh Trường Tiểu học Võ Thị Sáu  

61 Hoàng Viết Lập Trường Tiểu học Võ Thị Sáu  

62 Nguyễn Thị Bích Ngọc Trường Tiểu học Võ Thị Sáu  

63 Nguyễn Thị Lộc Hạ Trường Tiểu học Võ Thị Sáu  

64 Nguyễn Thị Tuyết Trinh Trường Tiểu học Nguyễn Trãi  

65 Mai Hồng Hân Trường Tiểu học Nguyễn Trãi  

66 Huỳnh Phạm Kim Bảo Trường Tiểu học Hồ Văn Thanh  

67 Lý Ngọc Dung Trường Tiểu học Hồ Văn Thanh  

68 Nguyễn Thị Tuyết Nhung Trường Tiểu học Trần Văn Ơn  

69 Bùi Thị Thủy Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai  

70 Nguyễn Lê Lưu An Trường Tiểu học Nguyễn An Khương  

71 Đào Thị Bích Ngân Trường Tiểu học Thuận Kiều  

72 Trần Thị Hoài Như Trường Tiểu học Thuận Kiều  

73 Nguyễn Thị Thuý Hiền Trường Tiểu học Thuận Kiều  



74 Nguyễn Thị Đào Tiên Trường Tiểu học Trương Định  

75 Trần Thị Hải Yến Trường Tiểu học Trương Định  

76 Lý Ngọc Ẩn Trường Tiểu học Trương Định  

77 Phạm Đỗ Thuỳ Linh Trường Tiểu học Trương Định  

78 Vũ Bích Hồng Trường Tiểu học Trương Định  

79 Phan Thị Quỳnh Như Trường Tiểu học Trương Định  

80 Nguyễn Huỳnh Thanh Trúc Trường Tiểu học Nguyễn Thị Định  

81 Phan Bảo Trung Trường Tiểu học Nguyễn Thị Định  

82 Nguyễn Thị Thơm Trường Tiểu học Nguyễn Thị Định  

83 Kim Thị Nga Trường Tiểu học Nguyễn Văn Thệ  

84 Nguyễn Thị Cúc Nhật Trường Tiểu học Nguyễn Văn Thệ  

85 Vi Thị Yến Trường Tiểu học Nguyễn Văn Thệ  

86 Lê Quang Hưng Trường Tiểu học Quới Xuân  

87 Nguyễn Thị Tố Uyên Trường Tiểu học Trần Quốc Toản  

88 Hồ Thị Mai Linh Trường Tiểu học Kim Đồng  

89 Tống Phước Thiên Kim Trường Tiểu học Kim Đồng  

90 Trương Thị Thanh Thúy Trường Tiểu học Quang Trung  

91 Huỳnh Thị Ánh Nguyệt Trường Tiểu học Võ Văn Tần  

Khối THCS 

92 Đinh Thị Hương Giang Trường THCS An Phú Đông  

93 Trịnh Tấn Đạt Trường  THCS An Phú Đông  

94 Lê Thị Kim Ngọc Trường THCS Nguyễn Chí Thanh  



95 Trần Văn Thuận Trường THCS Nguyễn Chí Thanh  

96 Đỗ Đình Đề Trường THCS Nguyễn Chí Thanh  

97 Hồ Huỳnh Anh Trường THCS Nguyễn Chí Thanh  

98 Mai Thị Thùy Trang Trường THCS Nguyễn Chí Thanh  

99 Trần Công Khuyên Trường THCS Trần Quang Khải  

100 Đinh Xuân Mạnh Trường THCS Trần Quang Khải  

101 Đỗ Văn Tiền Trường THCS Nguyễn Hiền  

102 Võ Thị Thanh Tâm Trường THCS Trần Hưng Đạo  

103 Nguyễn Phú Mỹ Trường THCS Trần Hưng Đạo  

104 Vũ Thị Hồng Thủy Trường THCS Trần Hưng Đạo  

105 Cao Việt Hà Trường THCS Trần Hưng Đạo  

106 Mai Anh Tuấn Trường THCS Trần Hưng Đạo  

107 Võ Thị Kim Ngân Trường THCS Trần Hưng Đạo  

108 Cao Nhật Nam Trường THCS Trần Hưng Đạo  

109 Phan Thị Hậu Trường THCS Trần Hưng Đạo  

110 Phạm Ngọc Phương Trinh Trường THCS Trần Hưng Đạo  

111 Trương Thị Kim Oanh Trường THCS Nguyễn Trung Trực  

112 La Nhật Kim Hoàng Trường THCS Nguyễn Trung Trực  

Khối THPT, Trung cấp, Cao đẳng 

113 Lê Thị Giang Chi đoàn Giáo viên Trường THPT Thạnh Lộc  

114 Võ Thị Xuân  Thắm Chi đoàn Giáo viên Trường THPT Thạnh Lộc  

115 Trần Văn Nam Chi đoàn giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX Quận 12  



116 Ngô Ngọc Nam Đoàn Trường Trung cấp Kinh Tế Kỹ Thuật Quận 12  

117 Đàm Văn Tráng  Đoàn Trường Trung cấp Kinh Tế Kỹ Thuật Quận 12  

118 Phạm Thanh Quỳnh Đoàn Trường Trung cấp Kinh Tế Kỹ Thuật Quận 12  

119 Trương Văn Mỹ Hòa Đoàn Trường Trung cấp Kinh Tế Kỹ Thuật Quận 12  

 
 


